
Mã trận: Giờ:

Số áo TĐ DB K Số áo TĐ DB K

1 Nguyễn Thanh Phú (GK)  1 Danh Hoàng Tuấn (GK)  

2 A Sân V 2 Trần Ngọc Anh X

3 Bùi Ngọc Tín X 3 Trần Phúc Hoàng Lân

4 Trịnh Đình Hùng V 4 Đặng Tuấn Anh V

5 Danh Lương Thực V 5 Nguyễn Văn Sơn X

6 Nguyễn Xuân Hướng X 6 Lê Mạnh Dũng

7 Lê Viết Mẫn 7 Nguyễn Xuân Thành X

8 Trần Xuân Phú V 9 Đặng Ngọc Vinh Quang V

9 Nguyễn Hồng Quân V 13 Phạm Ngọc Quốc V

10 Y Thăng Êban 14 Đặng Trường Xuyên X

11 Lê Phạm Thành Long V 17 Nguyễn Văn Tiền X

12 Ksor Úc X 18 Nguyễn Đức Nhân V

13 Đỗ Thanh Sang 19 Tô Văn Vũ V

14 Rmah Guch X 21 Phồng Quang Trung (C) V

15 Lê Văn Vũ 22 Nguyễn Hữu Tuấn X

16 Ngô Tiến Duy 23 Phạm Hồng Nghĩa X

17 Huỳnh Văn Ly (C) V 25 Lại Tuấn Vũ (GK) X

18 Lương Quốc Thắng V 26 Nguyễn Hoàng Hải Long

19 Nguyễn Thành Đồng X 27 Lê Đức Tài X

20 Nguyễn Đức Rin X 28 Nguyễn Văn Mạnh V

21 Lê Kim Hậu X 33 Lê Văn Đại V

22 Lê Vũ Quốc Nhật X 36 Phạm Văn Phong (GK) V

23 Bùi Văn Lâm 37 Trần Văn Trung

25 Lê Văn Việt (GK) X 68 Nguyễn Hằng Tcheuko Minh V

26 Lê Trung Hiếu 79 Bùi Trần Tuấn Anh V

27 Ngô Văn Nhựt (GK) V 99 Hồ Phúc Tịnh
29 Châu Ngọc Quang V

30 Bùi Trần Kiệt V

Ghi chú: - TĐ: Thi đấu V - DB: Dự bị X - K: Không thi đấu

- Thủ môn (GK) - Đội trưởng (C) - Bị đình chỉ thi đấu

     DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
     GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT QUỐC GIA - KIENLONGBANK 2016

Vòng đấu thứ 18

88 Ngày: 20/8/2016 15h00 Sân thi đấu: Buôn Ma Thuột

7 20

Đội bóng: Đắk Lắk Đội bóng: Đồng Nai

Màu trang phục:            Toàn Vàng / Xanh Đen Màu trang phục:          Toàn Trắng / Xanh Đen

Điểm Xếp hạngXếp hạng

tạm thời:

Thắng Hòa Thua Điểm Xếp hạng

5 5 6 8 6 3 30 2

Xếp hạng

tạm thời:

Thắng Hòa Thua

Họ và tên Họ và tên

Tuổi trung bình 29,32 Tuổi trung bình 26,24

Trần Đắc Thành

HLV trưởng: Trưởng đoàn HLV trưởng: Trưởng đoàn

Trần Phi Ái Võ Thành Danh Bùi Hữu Thái Sơn Bùi Anh Vũ

Lê Duy Điều phối viên: Nguyễn Hữu Thông

Ký tên:    (Đã ký) Ký tên:    (Đã ký) Ký tên:    (Đã ký) Ký tên:   (Đã ký)

Trọng tài: Vũ Nguyên Vũ Giám sát trận đấu:

Trọng tài thứ 4: Trương Hồng Vũ GSTĐ (Ký tên)

 (Đã ký)

O

Trợ lý 1: Nguyễn Thanh Sơn Giám sát trọng tài: Vương Tuấn Kiệt

Trợ lý 2:




